
だい24か　ほうせいさぎょう　はんぷせいひん

第24課　縫製作業　帆布製品

Công việc may   Thành phẩm vải buồm

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 帆布 はんぷ Vải buồm =キャンバス

2 テント てんと Lều

Hình dạng khác nhau tùy theo mục

đích như dùng để tụ họp, dùng để leo

núi, dùng để tránh nắng v.v.

3 シート しーと Tấm trải

Hình dạng khác nhau tùy theo mục

đích như dùng cho công trình kiến

trúc, dùng cho xe tải, dùng để xếp

ngoài trời v.v.

4 コンテナバッグ こんてなばっぐ Túi đựng cỡ lớn

5 延反機 えんたんき Máy trải vải Máy chồng vải lên và trải đều.

6 裁断機 さいだんき Máy cắt vải

7 バンドナイフ ばんどないふ Máy cắt vòng Máy cắt vải sử dụng để cắt vải chi tiết.

Ví dụ câu
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8 平縫い ひらぬい Mũi đột

9 二つ折り縫い ふたつおりぬい May gấp một lần

10 三つ折り縫い みつおりぬい May gấp hai lần

11 縫いずれ ぬいずれ May lệch

Xảy ra khi vải dưới được cấp nhiều

hơn vải trên trong khi may.

Còn gọi là "イサリ".

12 縫い縮み ぬいちぢみ May bị nhăn vải
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13 ヨタレ よたれ May không đều Là việc mũi may không theo quy tắc.

14 溶着機 ようちゃくき Máy hàn vải

15 溶着させる ようちゃくさせる Hàn vải, làm cho dính lại
高周波
こうしゅうは

ウエルダーで膜材
まくざい

を溶着
ようちゃく

さ

せました。

Đã làm cho vật liệu màng dính lại

với nhau bằng máy hàn tần số cao.

16 アイレット打ち機 あいれっとうちき Máy đóng khoen

17 アイレットリング あいれっとりんぐ Vòng khoen =はと目(はとめ)
シートの裏側

うらがわ

にアイレットリング

を打
う

ちます。

Đóng khoen ở phía sau tấm trải.

18 組み立てる くみたてる Lắp ráp
テントのフレームを組

く

み立
た

てま

す。

Lắp ráp khung lều.

19 防水 ぼうすい Chống thấm

20 防炎 ぼうえん Chống cháy
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